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Tháng 11 năm 2019

Đơn vị: 09-Trung tâm Điều hành sản xuất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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70.814.18810.934.2654.964.665330.000817.600459.500689.0003.673.50081.748.4531.765.88564.458.730175.224.0001070.299.838141Tổ quản lý011

12.310.4232.165.3001.100.00055.000144.80082.500123.700659.30014.475.723316.923114.158.800A268.240.000
Trưởng TT

ĐHSX
Lê Hồng MinhHL-001711

13.239.1122.392.3001.250.00055.000156.30088.700133.000709.30015.631.412340.96212.132.000413.158.450A268.865.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Huy TăngHL-023602

12.135.1582.415.1001.325.00055.000145.50084.800127.100677.70014.550.258325.80811.066.000213.158.450A268.471.000
Trưởng khu

ĐHSX
Trần Lưu TrungHL-002033

13.216.6811.792.500900.00055.000150.10065.50098.200523.70015.009.181251.73111.599.000313.158.450A266.545.000
Trưởng khu

ĐHSX
Nguyễn Văn CườngHL-020034

11.960.434935.60055.000129.00071.600107.400572.60012.896.034275.26911.651.6156427.000110.542.150A237.157.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Trần Đại NghĩaHL-019775

7.952.3801.233.465389.66555.00091.90066.40099.600530.9009.185.845255.19212.807.115116.123.538A146.635.000
Phó trưởng TT

ĐHSX
Đỗ Văn ThưHL-037576

276.781.50426.545.200125.000780.0001.023.0001.815.0003.033.3001.884.3002.824.70015.059.900303.326.704149.000247.9801.155.00067.543.2293311.082.2314622.072.00070261.077.264784Tổ chuyên viên082

7.341.130794.30055.00081.40062.70094.000501.2008.135.430240.9231352.00017.542.507A206.264.000Chuyên viênĐoàn Đức HợpHL-000457

7.739.942736.60055.00084.80056.90085.300454.6008.476.542218.5381879.00037.379.004A265.682.000Chuyên viênBùi Duy TrungHL-004648

7.327.615703.60055.00080.30054.20081.200432.9008.031.215208.1151586.00027.237.100A255.411.000Chuyên viênTrần Văn TrángHL-046159

8.996.276779.30055.00097.80059.70089.500477.3009.775.57660.130855.0005229.4621293.00018.337.984A265.966.000Chuyên viênPhạm Thị LâmHL-0005110

9.659.120786.00055.000104.50059.70089.500477.30010.445.120229.46211.147.30851.172.00047.896.350A215.966.000Chuyên viênNguyễn Văn HátHL-0051511

2.640.138183.200100.00055.00028.2002.823.338303.5381293.00012.226.800A87.892.000Chuyên viênĐoàn Ngọc TiếnHL-0156312

6.878.834727.90055.00076.10056.90085.300454.6007.606.734218.5381293.00017.095.196A255.682.000Chuyên viênNguyễn Khắc TuânHL-0193513

8.577.481689.10055.00092.70051.60077.400412.4009.266.581198.23111.172.00047.896.350A265.154.000Chuyên viênVũ Văn TrưởngHL-0472814

10.329.411733.90055.000110.60054.20081.200432.90011.063.311208.1151624.3463766.00029.464.850A235.411.000
NV giúp việc

TK
Phạm Văn ThanhHL-0014615

10.780.612797.30055.000115.80059.70089.500477.30011.577.912229.46211.532.00049.816.450A265.966.000
NV giúp việc

TK
Nguyễn Đình QuânHL-0026316

12.191.711843.20055.000130.30062.70094.000501.20013.034.911240.92311.445.53861.532.00049.816.450A206.264.000
NV giúp việc

TK
Đỗ Thành SơnHL-0131917

12.051.035841.80055.000128.90062.70094.000501.20012.892.835240.92311.686.46271.149.00039.816.450A196.264.000
NV giúp việc

TK
Lê Tuấn AnhHL-0164018

9.339.263742.40055.000100.80055.90083.800446.90010.081.663214.8461766.00029.100.817A255.586.000
NV giúp việc

TK
Nguyễn Thế VinhHL-0189019

8.929.058757.60055.00096.90057.70086.600461.4009.686.658221.80819.464.850A265.767.000
NV giúp việc

TK
Trần Văn QuyềnHL-0192820

7.891.016768.10055.00086.60059.70089.500477.3008.659.116229.46211.149.00037.280.654A205.966.000
NV giúp việc

TK
Lê Đình ĐiệpHL-0280321

10.969.1191.003.50055.000119.70079.000118.400631.40011.972.619303.53811.821.2316383.00019.464.850A207.892.000
NV giúp việc

TK
Đặng Văn HòaHL-0292622

10.850.504924.50055.000117.80071.600107.400572.70011.775.004275.30811.651.8466383.00019.464.850A207.158.000
NV giúp việc

TK
Lê Xuân TưHL-0379523

7.635.112765.50055.00084.00059.70089.500477.3008.400.612229.4621284.00017.887.150A265.966.000NV thống kêLê Quang ChấtHL-0278724
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7.270.4331.226.900429.00055.00085.00062.70094.000501.2008.497.333240.9231852.00037.404.410A266.264.000NV thống kêNguyễn Văn LĩnhHL-0323725

7.474.355705.10055.00081.80054.20081.200432.9008.179.455208.11517.971.340A265.411.000NV thống kêTrần Quốc ToànHL-0014326

10.016.7071.806.500780.000285.00055.000118.20054.20081.200432.90011.823.207208.11511.248.692610.366.400A285.411.000NV thống kêPhạm Tế ĐộHL-0092627

9.753.807728.10055.000104.80054.20081.200432.90010.481.90777.834208.11511.456.8087852.00037.887.150A195.411.000NV thống kêVũ Hương DuyênHL-0103028

8.206.6651.024.600309.00055.00092.30054.20081.200432.9009.231.265208.11511.136.00047.887.150A265.411.000NV thống kêNguyễn Ngọc HàHL-0124329

7.509.973796.00055.00083.10062.70094.000501.2008.305.97351.530300.0001240.9231568.00027.145.520A266.264.000NV thống kêPhạm Thị XuyênHL-0194830

7.450.425730.10025.00055.00081.80054.20081.200432.9008.180.525208.1151568.00027.404.410A265.411.000NV thống kêVũ Văn ĐoànHL-0204931

8.000.672769.20055.00087.70059.70089.500477.3008.769.872229.46211.136.00047.404.410A265.966.000NV thống kêNguyễn Ngọc SơnHL-0280032

7.622.925706.60055.00083.30054.20081.200432.9008.329.525149.000208.1151568.00027.404.410A265.411.000NV thống kêPhạm Hùng ViệtHL-0281833

7.733.503798.20055.00085.30062.70094.000501.2008.531.703240.92311.420.00056.870.780A256.264.000NV thống kêHoàng Văn ĐíchHL-0286734

7.162.043792.40055.00079.50062.70094.000501.2007.954.443240.9231568.00027.145.520A266.264.000NV thống kêNguyễn Xuân PhongHL-0356235

6.724.253619.50055.00073.40046.80070.200374.1007.343.753179.8081568.00026.595.945A244.675.000NV thống kêNguyễn Ngọc ĐịnhHL-0498836

7.200.958731.10055.00079.30056.90085.300454.6007.932.058218.5381568.00027.145.520A265.682.000NV thống kêNguyễn Tiến NinhHL-0605137

7.913.765768.30055.00086.80059.70089.500477.3008.682.06558.486229.4621284.00018.110.117A265.966.000NV thống kêTrần Ý ThơHL-0194938

6.613.643764.80055.00073.80060.60090.900484.5007.378.443232.92317.145.520A266.056.000NV thống kêĐặng Tài TuệHL-0021639

43.393.3994.363.200385.000477.700333.600500.2002.666.70047.756.599340.2001.281.77076.436.229352.352.0001437.346.400147Tổ tạp vụ hành chính173

6.574.565633.90055.00072.10048.30072.400386.1007.208.46552.650185.57711.299.0387336.00025.335.200A194.825.000CN tạp vụĐoàn Hồng NhungHL-0186040

6.528.596609.10055.00071.40046.00069.000367.7007.137.69652.650176.73111.237.1157336.00025.335.200A194.595.000CN tạp vụTrịnh Thị Thùy DungHL-0444641

6.528.596609.10055.00071.40046.00069.000367.7007.137.69652.650176.73111.237.1157336.00025.335.200A194.595.000CN tạp vụPhạm Thị Hải YếnHL-0095042

6.622.819659.80055.00072.80050.70076.000405.3007.282.61952.650194.84611.363.9237336.00025.335.200A195.066.000CN tạp vụPhạm Thị Tuyết MaiHL-0024243

6.574.565633.90055.00072.10048.30072.400386.1007.208.46552.650185.57711.299.0387336.00025.335.200A194.825.000CN tạp vụNguyễn Thị MinhHL-0148644

5.289.806596.60055.00058.90046.00069.000367.7005.886.40638.475176.7311336.00025.335.200A264.595.000CN tạp vụĐoàn Thị Thanh TâmHL-0219445

5.274.452620.80055.00059.00048.30072.400386.1005.895.25238.475185.5771336.00025.335.200A264.825.000CN tạp vụTrịnh Thị CúcHL-0314446

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 12 năm 2019

390.989.09141.842.6655.089.665780.0001.023.0002.530.0004.328.6002.677.4004.013.90021.400.100432.831.756149.000588.1801.155.000610.590.8844621.977.1909829.648.00094368.723.5021.072                  Tổng cộng


